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ic
on

du
ct

or
-

ba
se

d 
tra

ns
du

ce
rs

. 
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C
ác

 th
iế

t b
ị b

án
 d
ẫn

 c
ũn

g 
có

 th
ể 

ba
o 

gồ
m

 n
hi
ều

 p
hầ

n 
tử

 đ
ượ

c 
lắ

p 
rá

p,
 c

ó 
ho
ặc

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
tra

ng
 b
ị c

ác
 c

hứ
c 

nă
ng

 p
hụ

 tr
ợ 

củ
a 

th
iế

t b
ị c

hủ
 đ
ộn

g 
và

 th
ụ 
độ

ng
.  

 
Se

m
ic

on
du

ct
or

 d
ev

ic
es

 m
ay

 a
ls

o 
in

cl
ud

e 
as

se
m

bl
y 

of
 p

lu
ra

l 
el

em
en

ts
, w

he
th

er
 o

r 
no

t 
eq

ui
pp

ed
 w

ith
 a

ct
iv

e 
an

d 
pa

ss
iv

e 
de

vi
ce

 a
nc

ill
ar

y 
fu

nc
tio

ns
. 

Th
eo

 m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
đị

nh
 n

gh
ĩa

 n
ày

, “
B
ộ 

ch
uy
ển

 đ
ổi

 d
ựa

 tr
ên

 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

” 
là

 c
ảm

 b
iế

n 
dự

a 
trê

n 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

, b
ộ 

tru
yề

n 
độ

ng
 d
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

, b
ộ 

cộ
ng

 h
ưở

ng
 d
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 
dẫ

n 
và

 b
ộ 

tạ
o 

da
o 
độ

ng
 d
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

, l
à 

cá
c 

lo
ại

 th
iế

t 
bị

 d
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

 r
iê

ng
 b

iệ
t, 

th
ực

 h
iệ

n 
m
ột

 c
hứ

c 
nă

ng
 

th
eo

 b
ản

 c
hấ

t c
ủa

 n
ó,

 c
ó 

th
ể 

ch
uy
ển

 đ
ổi

 b
ất

 k
ỳ 

lo
ại

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
vậ

t 
lý

 h
oặ

c 
hó

a 
họ

c 
ho
ặc

 h
oạ

t 
độ

ng
 n

ào
 t

hà
nh

 t
ín

 h
iệ

u 
đi
ện

 
ho
ặc

 t
ín

 h
iệ

u 
đi
ện

 t
hà

nh
 b
ất

 k
ỳ 

lo
ại

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
vậ

t 
lý

 h
oặ

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
nà

o.
  

 
“S

em
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 tr

an
sd

uc
er

s”
 a

re
, f

or
 th

e 
pu

rp
os

es
 o

f 
th

is
 

de
fin

iti
on

, 
se

m
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 

se
ns

or
s, 

se
m

ic
on

du
ct

or
-b

as
ed

 
ac

tu
at

or
s, 

se
m

ic
on

du
ct

or
-b

as
ed

 
re

so
na

to
rs

 a
nd

 s
em

ic
on

du
ct

or
- 

ba
se

d 
os

ci
lla

to
rs

, w
hi

ch
 a

re
 

ty
pe

s 
of

 
di

sc
re

te
 

se
m

ic
on

du
ct

or
-b

as
ed

 
de

vi
ce

s, 
w

hi
ch

 
pe

rf
or

m
 a

n 
in

tri
ns

ic
 fu

nc
tio

n,
 w

hi
ch

 a
re

 a
bl

e 
to

 c
on

ve
rt 

an
y 

ki
nd

 o
f p

hy
si

ca
l o

r c
he

m
ic

al
 p

he
no

m
en

a 
or

 a
n 

ac
tio

n 
in

to
 a

n 
el

ec
tri

ca
l 

si
gn

al
 o

r 
an

 e
le

ct
ric

al
 s

ig
na

l 
in

to
 a

ny
 t

yp
e 

of
 

ph
ys

ic
al

 p
he

no
m

en
on

 o
r a

n 
ac

tio
n.

 
Tấ

t c
ả 

cá
c 

ph
ần

 tử
 tr

on
g 

bộ
 c

hu
yể

n 
đổ

i d
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

 
đư
ợc

 k
ết

 h
ợp

 m
ột

 c
ác

h 
kh

ôn
g 

th
ể 

tá
ch

 rờ
i v

à 
cũ

ng
 c

ó 
th
ể 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 v
ật

 li
ệu

 c
ần

 th
iế

t đ
ượ

c 
gắ

n 
m
ột

 c
ác

h 
kh

ôn
g 

th
ể 

tá
ch

 
rờ

i, 
nó

 đ
ảm

 b
ảo

 c
ho

 c
ấu

 tr
úc

 h
oặ

c 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
ch

ún
g.

  

 
A

ll 
th

e 
el

em
en

ts
 i

n 
se

m
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 t

ra
ns

du
ce

rs
 a

re
 

in
di

vi
si

bl
y 

co
m

bi
ne

d,
 

an
d 

m
ay

 
al

so
 

in
cl

ud
e 

ne
ce

ss
ar

y 
m

at
er

ia
ls

 in
di

vi
si

bl
y 

at
ta

ch
ed

, t
ha

t e
na

bl
e 

th
ei

r 
co

ns
tru

ct
io

n 
or

 fu
nc

tio
n.

 
C

ác
 th

uậ
t n

gữ
 sa

u 
đâ

y 
có

 n
gh
ĩa

 là
:  

 
Th

e 
fo

llo
w

in
g 

ex
pr

es
si

on
s m

ea
n:

 
(1

) “
D
ựa

 tr
ên

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

” 
có

 n
gh
ĩa

 là
 đ
ượ

c 
ch
ế 

tạ
o 

ho
ặc

 s
ản

 
xu
ất

 tr
ên

 n
ền

 b
án

 d
ẫn

 h
oặ

c 
là

m
 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
bá

n 
dẫ

n,
 đ
ượ

c 
sả

n 
xu
ất

 b
ằn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

bá
n 

dẫ
n,

 tr
on

g 
đó

 c
hấ

t n
ền

 h
oặ

c 
vậ

t 
liệ

u 
bá

n 
dẫ

n 
đó

ng
 v

ai
 tr

ò 
qu

an
 tr
ọn

g 
và

 k
hô

ng
 th
ể 

th
ay

 th
ế 
đố

i 
vớ

i c
hứ

c 
nă

ng
 v

à 
hi
ệu

 s
uấ

t c
ủa

 b
ộ 

ch
uy
ển

 đ
ổi

 v
à 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
nó

 d
ựa

 tr
ên

 c
ác

 đ
ặc

 tí
nh

 b
án

 d
ẫn

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 đ
ặc

 tí
nh

 v
ật

 
lý

, đ
iệ

n,
 h

óa
 h
ọc

 v
à 

qu
an

g 
họ

c.
  

 
(1

) “
Se

m
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
” 

m
ea

ns
 b

ui
lt 

or
 m

an
uf

ac
tu

re
d 

on
 

a 
se

m
ic

on
du

ct
or

 
su

bs
tra

te
 

or
 

m
ad

e 
of

 
se

m
ic

on
du

ct
or

 
m

at
er

ia
ls

, 
m

an
uf

ac
tu

re
d 

by
 s

em
ic

on
du

ct
or

 t
ec

hn
ol

og
y,

 i
n 

w
hi

ch
 

th
e 

se
m

ic
on

du
ct

or
 

su
bs

tra
te

 
or

 
m

at
er

ia
l 

pl
ay

s 
a 

cr
iti

ca
l 

an
d 

un
re

pl
ac

ea
bl

e 
ro

le
 o

f 
tra

ns
du

ce
r 

fu
nc

tio
n 

an
d 

pe
rf

or
m

an
ce

, 
an

d 
th

e 
op

er
at

io
n 

of
 

w
hi

ch
 

is
 

ba
se

d 
on

 
se

m
ic

on
du

ct
or

 
pr

op
er

tie
s 

in
cl

ud
in

g 
ph

ys
ic

al
, 

el
ec

tri
ca

l, 
ch

em
ic

al
 a

nd
 o

pt
ic

al
 p

ro
pe

rti
es

. 
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(2
) 

“Đ
ại

 lư
ợn

g 
vậ

t l
ý 

ho
ặc

 đ
ại

 lư
ợn

g 
hó

a 
họ

c”
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
cá

c 
đạ

i 
lư
ợn

g 
nh
ư 

áp
 s

uấ
t, 

só
ng

 â
m

 t
ha

nh
, 

gi
a 

tố
c,

 r
un

g,
 

ch
uy
ển

 đ
ộn

g,
 p

hư
ơn

g 
hư
ớn

g,
 s
ức

 c
ăn

g,
 c
ườ

ng
 đ
ộ 

từ
 tr
ườ

ng
, 

cư
ờn

g 
độ

 đ
iệ

n 
trư

ờn
g,

 á
nh

 s
án

g,
 p

hó
ng

 x
ạ,

 đ
ộ 
ẩm

, d
òn

g 
ch
ảy

, 
nồ

ng
 đ
ộ 

hó
a 

ch
ất

…
 

 
(2

) “
Ph

ys
ic

al
 o

r c
he

m
ic

al
 p

he
no

m
en

a”
 re

la
te

 to
 p

he
no

m
en

a,
 

su
ch

 a
s 

pr
es

su
re

, 
ac

ou
st

ic
 w

av
es

, 
ac

ce
le

ra
tio

n,
 v

ib
ra

tio
n,

 
m

ov
em

en
t, 

or
ie

nt
at

io
n,

 
st

ra
in

, 
m

ag
ne

tic
 

fie
ld

 
st

re
ng

th
, 

el
ec

tri
c 

fie
ld

 s
tre

ng
th

, 
lig

ht
, 

ra
di

oa
ct

iv
ity

, 
hu

m
id

ity
, 

flo
w

, 
ch

em
ic

al
s c

on
ce

nt
ra

tio
n,

 e
tc

. 

(3
) “

C
ảm

 b
iế

n 
dự

a 
trê

n 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

” 
là

 m
ột

 lo
ại

 th
iế

t b
ị b

án
 

dẫ
n,

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 v
i đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

cấ
u 

trú
c 

cơ
 k

hí
 đ
ượ

c 
ch
ế 

tạ
o 

tro
ng

 k
hố

i h
oặ

c 
trê

n 
bề

 m
ặt

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

 v
à 

có
 c

hứ
c 

nă
ng

 d
ò 

tìm
 đ
ại

 lư
ợn

g 
vậ

t l
ý 

ho
ặc

 h
óa

 h
ọc

 v
à 

ch
uy
ển

 đ
ổi

 th
àn

h 
cá

c 
tín

 h
iệ

u 
đi
ện

 n
hờ

 v
ào

 k
ết

 q
uả

 c
ủa

 s
ự 

th
ay

 đ
ổi

 n
hữ

ng
 th

uộ
c 

tín
h 
đi
ện

 h
oặ

c 
sự

 d
ịc

h 
ch

uy
ển

 m
ột

 c
ấu

 tr
úc

 c
ơ 

kh
í. 

 

 
(3

) 
“S

em
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 s

en
so

r”
 is

 a
 ty

pe
 o

f 
se

m
ic

on
du

ct
or

 
de

vi
ce

, 
w

hi
ch

 
co

ns
ist

s 
of

 
m

ic
ro

el
ec

tro
ni

c 
or

 
m

ec
ha

ni
ca

l 
str

uc
tu

re
s 

th
at

 a
re

 c
re

at
ed

 in
 th

e 
m

as
s 

or
 o

n 
th

e 
su

rfa
ce

 o
f 

a 
se

m
ic

on
du

ct
or

 a
nd

 th
at

 h
av

e 
th

e 
fu

nc
tio

n 
of

 d
et

ec
tin

g 
ph

ys
ic

al
 

or
 c

he
m

ic
al

 q
ua

nt
iti

es
 a

nd
 c

on
ve

rti
ng

 th
es

e 
in

to
 e

le
ct

ric
 si

gn
al

s 
ca

us
ed

 
by

 
re

su
lti

ng
 

va
ria

tio
ns

 
in

 
el

ec
tri

c 
pr

op
er

tie
s 

or
 

di
sp

la
ce

m
en

t o
f a

 m
ec

ha
ni

ca
l s

tru
ct

ur
e. 

(4
) 

“C
ơ 

cấ
u 

ch
ấp

 h
àn

h 
dự

a 
trê

n 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

” 
là

 m
ột

 l
oạ

i 
th

iế
t b

ị b
án

 d
ẫn

, b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 v
i đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

cấ
u 

tr
úc

 c
ơ 

kh
í 
đư
ợc

 c
hế

 t
ạo

 t
ro

ng
 k

hố
i 

ho
ặc

 t
rê

n 
bề

 m
ặt

 c
hấ

t 
bá

n 
dẫ

n 
và

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
ch

uy
ển

 đ
ổi

 t
ín

 h
iệ

u 
đi
ện

 t
hà

nh
 

ch
uy
ển

 đ
ộn

g 
vậ

t l
ý.

  

 
(4

) 
“S

em
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 a

ct
ua

to
r”

 is
 a

 ty
pe

 o
f 

se
m

ic
on

du
ct

or
 

de
vi

ce
, 

w
hi

ch
 

co
ns

ist
s 

of
 

m
ic

ro
el

ec
tro

ni
c 

or
 

m
ec

ha
ni

ca
l 

str
uc

tu
re

s 
th

at
 a

re
 c

re
at

ed
 i

n 
th

e 
m

as
s 

or
 o

n 
th

e 
su

rfa
ce

 o
f 

a 
se

m
ic

on
du

ct
or

 a
nd

 th
at

 h
av

e 
th

e 
fu

nc
tio

n 
of

 c
on

ve
rti

ng
 e

le
ct

ric
 

sig
na

ls 
in

to
 p

hy
sic

al
 m

ov
em

en
t. 

(5
) 

“T
hi
ết

 b
ị c
ộn

g 
hư
ởn

g 
dự

a 
trê

n 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

” 
là

 m
ột

 lo
ại

 
th

iế
t b
ị b

án
 d
ẫn

, b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 v
i đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

cấ
u 

trú
c 

cơ
 k

hí
 đ
ượ

c 
ch
ế 

tạ
o 

tro
ng

 k
hố

i h
oặ

c 
trê

n 
bề

 m
ặt

 c
hấ

t b
án

 d
ẫn

 
và

 c
hú

ng
 c

ó 
ch
ức

 n
ăn

g 
tạ

o 
ra

 d
ao

 đ
ộn

g 
đi
ện

 h
oặ

c 
da

o 
độ

ng
 c
ơ 

vớ
i m

ột
 tầ

n 
số

 x
ác

 đ
ịn

h 
trư

ớc
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

hì
nh

 d
ạn

g 
vậ

t l
ý 

củ
a 

cá
c 

cấ
u 

trú
c 
đó

 đ
ể 
đá

p 
ứn

g 
vớ

i m
ột

 đ
ầu

 v
ào

 b
ên

 n
go

ài
.  

 
(5

) 
“S

em
ico

nd
uc

to
r-b

as
ed

 re
so

na
to

r”
 is

 a
 ty

pe
 o

f s
em

ico
nd

uc
to

r 
de

vi
ce

, w
hi

ch
 co

ns
ist

s o
f m

icr
oe

lec
tro

ni
c 

or
 m

ec
ha

ni
ca

l s
tru

ctu
re

s 
th

at 
ar

e 
cr

ea
ted

 in
 th

e 
m

as
s 

or
 o

n 
th

e 
su

rfa
ce

 o
f a

 s
em

ico
nd

uc
to

r 
an

d 
th

at 
ha

ve
 th

e 
fu

nc
tio

n 
of

 g
en

er
ati

ng
 a

 m
ec

ha
ni

ca
l o

r e
lec

tri
ca

l 
os

cil
lat

io
n 

of
 a

 p
re

de
fin

ed
 fr

eq
ue

nc
y 

th
at 

de
pe

nd
s o

n 
th

e 
ph

ys
ica

l 
ge

om
etr

y 
of

 th
es

e s
tru

ctu
re

s i
n 

re
sp

on
se

 to
 an

 ex
ter

na
l i

np
ut

. 
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(6
) “

Th
iế

t b
ị d

ao
 đ
ộn

g 
dự

a 
trê

n 
ch
ất

 b
án

 d
ẫn

” 
là

 m
ột

 lo
ại

 th
iế

t 
bị

 b
án

 d
ẫn

, b
ao

 g
ồm

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 v
i đ

iệ
n 

tử
 h

oặ
c 

cấ
u 

trú
c 

cơ
 k

hí
 đ
ượ

c 
ch
ế 

tạ
o 

tro
ng

 k
hố

i h
oặ

c 
trê

n 
bề

 m
ặt

 c
hấ

t b
án

 
dẫ

n 
và

 c
hú

ng
 c

ó 
ch
ức

 n
ăn

g 
tạ

o 
ra

 d
ao

 đ
ộn

g 
đi
ện

 h
oặ

c 
da

o 
độ

ng
 c
ơ 

vớ
i 

m
ột

 t
ần

 s
ố 

xá
c 
đị

nh
 t

rư
ớc

 p
hụ

 t
hu
ộc

 v
ào

 h
ìn

h 
dạ

ng
 v
ật

 lý
 c
ủa

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 đ
ó.

  

 
(6

) “
Se

m
ic

on
du

ct
or

-b
as

ed
 o

sc
ill

at
or

” 
is 

a 
ty

pe
 o

f s
em

ic
on

du
ct

or
 

de
vi

ce
, 

w
hi

ch
 c

on
si

st
s 

of
 m

ic
ro

el
ec

tro
ni

c 
or

 m
ec

ha
ni

ca
l 

st
ru

ct
ur

es
 th

at
 a

re
 c

re
at

ed
 in

 th
e 

m
as

s 
or

 o
n 

th
e 

su
rf

ac
e 

of
 a

 
se

m
ic

on
du

ct
or

 a
nd

 t
ha

t 
ha

ve
 t

he
 f

un
ct

io
n 

of
 g

en
er

at
in

g 
a 

m
ec

ha
ni

ca
l 

or
 

el
ec

tri
ca

l 
os

ci
lla

tio
n 

of
 

a 
pr

ed
ef

in
ed

 
fr

eq
ue

nc
y 

th
at

 d
ep

en
ds

 o
n 

th
e 

ph
ys

ic
al

 g
eo

m
et

ry
 o

f 
th

es
e 

st
ru

ct
ur

es
. 

(ii
) “
Đ

i-ố
t p

há
t q

ua
ng

 (L
ED

)”
 là

 th
iế

t b
ị b

án
 d
ẫn

 d
ựa

 tr
ên

 v
ật

 
liệ

u 
bá

n 
dẫ

n 
ch

uy
ển

 đ
ổi

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
đi
ện

 th
àn

h 
cá

c 
tia

 c
ó 

th
ể 

nh
ìn

 th
ấy

, t
ia

 h
ồn

g 
ng

oạ
i h

oặ
c 

tia
 c
ực

 tí
m

, c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 k
ết

 
nố

i đ
iệ

n 
vớ

i n
ha

u 
và

 c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 k
ết

 h
ợp

 v
ới

 đ
i-ố

t b
ảo

 v
ệ.

 
Đ

i-ố
t p

há
t q

ua
ng

 (L
ED

) t
hu
ộc

 n
hó

m
 8

5.
41

 k
hô

ng
 k
ế t

 h
ợp

 c
ác

 
ph
ần

 tử
 v
ới

 m
ục

 đ
íc

h 
cu

ng
 c
ấp

 n
gu
ồn

 h
oặ

c 
đi
ều

 k
hi
ển

 n
gu
ồn

;  

 
(ii

) 
“L

ig
ht

-e
m

itt
in

g 
di

od
es

 
(L

ED
)”

 
ar

e 
se

m
ic

on
du

ct
or

 
de

vi
ce

s 
ba

se
d 

on
 s

em
ic

on
du

ct
or

 m
at

er
ia

ls
 w

hi
ch

 c
on

ve
rt 

el
ec

tri
ca

l 
en

er
gy

 i
nt

o 
vi

si
bl

e,
 i

nf
ra

-r
ed

 o
r 

ul
tra

-v
io

le
t 

ra
ys

, 
w

he
th

er
 o

r n
ot

 e
le

ct
ric

al
ly

 c
on

ne
ct

ed
 a

m
on

g 
ea

ch
 o

th
er

 a
nd

 
w

he
th

er
 o

r 
no

t 
co

m
bi

ne
d 

w
ith

 p
ro

te
ct

iv
e 

di
od

es
. 

Li
gh

t-
em

itt
in

g 
di

od
es

 (
LE

D
) 

of
 h

ea
di

ng
 8

5.
41

 d
o 

no
t i

nc
or

po
ra

te
 

el
em

en
ts

 f
or

 t
he

 p
ur

po
se

s 
of

 p
ro

vi
di

ng
 p

ow
er

 s
up

pl
y 

or
 

po
w

er
 c

on
tro

l; 

(b
) “

M
ạc

h 
đi
ện

 tử
 tí

ch
 h
ợp

” 
là

: 
 

(b
) “

El
ec

tro
ni

c 
in

te
gr

at
ed

 c
irc

ui
ts

” 
ar

e:
 

(i)
 M

ạc
h 

tíc
h 

hợ
p 
đơ

n 
kh
ối

 t
ro

ng
 đ

ó 
cá

c 
ph
ần

 t
ử 

củ
a 

m
ạc

h 
đi
ện

 (
đi

-ố
t, 

tra
nz

ito
, đ

iệ
n 

trở
, t
ụ 
đi
ện

, c
uộ

n 
cả

m
...

) 
đư
ợc

 t
ạo

 
(c

hủ
 y
ếu

) 
tro

ng
 k

hố
i đ

ó 
và

 tr
ên

 b
ề 

m
ặt

 c
ủa

 m
ột

 v
ật

 li
ệu

 b
án

 
dẫ

n 
ho
ặc

 v
ật

 li
ệu

 b
án

 d
ẫn

 k
ết

 h
ợp

 (v
í d
ụ,

 s
ili

c 
đã

 k
íc

h 
tạ

p,
 g

al
i 

as
en

ua
, s

ili
c-

ge
rm

an
i, 

in
di

 p
ho

tp
hu

a)
 v

à 
ở 

dạ
ng

 li
ên

 k
ết

 c
hặ

t 
ch
ẽ 

(k
hô

ng
 tá

ch
 b

iệ
t);

 

 
(i)

 
M

on
ol

ith
ic

 
in

te
gr

at
ed

 
ci

rc
ui

ts
 

in
 

w
hi

ch
 

th
e 

ci
rc

ui
t 

el
em

en
ts

 
(d

io
de

s, 
tra

ns
is

to
rs

, 
re

si
st

or
s, 

ca
pa

ci
to

rs
, 

in
du

ct
an

ce
s, 

et
c.

) 
ar

e 
cr

ea
te

d 
in

 t
he

 m
as

s 
(e

ss
en

tia
lly

) 
an

d 
on

 
th

e 
su

rf
ac

e 
of

 
a 

se
m

ic
on

du
ct

or
 

or
 

co
m

po
un

d 
se

m
ic

on
du

ct
or

 m
at

er
ia

l (
fo

r e
xa

m
pl

e,
 d

op
ed

 s
ili

co
n,

 g
al

liu
m

 
ar

se
ni

de
, 

si
lic

on
 g

er
m

an
iu

m
, 

in
di

um
 p

ho
sp

hi
de

) 
an

d 
ar

e 
in

se
pa

ra
bl

y 
as

so
ci

at
ed

; 
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(ii
) M

ạc
h 

tíc
h 

hợ
p 

la
i t

ro
ng

 đ
ó 

cá
c 

ph
ần

 tử
 th
ụ 
độ

ng
 (đ

iệ
n 

trở
, 

tụ
 đ

iệ
n,

 c
uộ

n 
cả

m
...

), 
đư
ợc

 tạ
o 

th
àn

h 
từ

 c
ôn

g 
ng

hệ
 m

àn
g 

m
ỏn

g 
ho
ặc

 m
àn

g 
dà

y 
và

 c
ác

 p
hầ

n 
tử

 c
hủ

 đ
ộn

g 
(đ

i-ố
t, 

tra
nz

ito
, m

ạc
h 

tíc
h 

hợ
p 
đơ

n 
kh
ối

 ..
.),

 đ
ượ

c 
tạ

o 
th

àn
h 

nh
ờ 

cô
ng

 n
gh
ệ 

bá
n 

dẫ
n,

 
cá

c 
ph
ần

 tử
 n

ày
 đ
ượ

c 
kế

t n
ối

 k
hô

ng
 tá

ch
 rờ

i, 
bằ

ng
 v

iệ
c 

gắ
n 

kế
t 

vớ
i n

ha
u 

ho
ặc

 b
ằn

g 
dâ

y 
liê

n 
kế

t, 
trê

n 
m
ột

 tấ
m

 c
ác

h 
đi
ện

 đ
ơn

 
(th
ủy

 ti
nh

, g
ốm

 s
ứ.

..)
. N

hữ
ng

 m
ạc

h 
nà

y 
cũ

ng
 c

ó 
th
ể 

kể
 c
ả 

cá
c 

lin
h 

ki
ện

 b
ố 

trí
 ri

ên
g 

bi
ệt

; 

 
(ii

) 
H

yb
rid

 i
nt

eg
ra

te
d 

ci
rc

ui
ts

 i
n 

w
hi

ch
 p

as
si

ve
 e

le
m

en
ts

 
(r

es
is

to
rs

, c
ap

ac
ito

rs
, i

nd
uc

ta
nc

es
, e

tc
.),

 o
bt

ai
ne

d 
by

 th
in

- o
r 

th
ic

k-
fil

m
 

te
ch

no
lo

gy
, 

an
d 

ac
tiv

e 
el

em
en

ts
 

(d
io

de
s, 

tra
ns

is
to

rs
, m

on
ol

ith
ic

 in
te

gr
at

ed
 c

irc
ui

ts
, e

tc
.),

 o
bt

ai
ne

d 
by

 
se

m
ic

on
du

ct
or

 t
ec

hn
ol

og
y,

 a
re

 c
om

bi
ne

d 
to

 a
ll 

in
te

nt
s 

an
d 

pu
rp

os
es

 in
di

vi
si

bl
y,

 b
y 

in
te

rc
on

ne
ct

io
ns

 o
r 

in
te

rc
on

ne
ct

in
g 

ca
bl

es
, o

n 
a 

si
ng

le
 in

su
la

tin
g 

su
bs

tra
te

 (g
la

ss
, c

er
am

ic
, e

tc
.).

 
Th

es
e 

ci
rc

ui
ts

 m
ay

 a
ls

o 
in

cl
ud

e 
di

sc
re

te
 c

om
po

ne
nt

s;
 

(ii
i) 

M
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
đa

 c
hí

p 
ba

o 
gồ

m
 h

ai
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
m
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
đơ

n 
kh
ối

 g
ắn

 v
ới

 n
ha

u 
kh

ôn
g 

tá
ch

 rờ
i, 

có
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
gắ

n 
m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

tấ
m

 c
ác

h 
đi
ện

, c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
kh

un
g 

dâ
y,

 
nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

gắ
n 

ph
ần

 tử
 m
ạc

h 
ch
ủ 
độ

ng
 h

oặ
c 

th
ụ 
độ

ng
 k

há
c.

 

 
(ii

i) 
M

ul
tic

hi
p 

in
te

gr
at

ed
 c

irc
ui

ts
 c

on
si

st
in

g 
of

 tw
o 

or
 m

or
e 

in
te

rc
on

ne
ct

ed
 m

on
ol

ith
ic

 i
nt

eg
ra

te
d 

ci
rc

ui
ts

 c
om

bi
ne

d 
to

 
al

l i
nt

en
ts

 a
nd

 p
ur

po
se

s i
nd

iv
is

ib
ly

, w
he

th
er

 o
r n

ot
 o

n 
on

e 
or

 
m

or
e 

in
su

la
tin

g 
su

bs
tra

te
s, 

w
ith

 o
r 

w
ith

ou
t l

ea
df

ra
m

es
, b

ut
 

w
ith

 n
o 

ot
he

r a
ct

iv
e 

or
 p

as
si

ve
 c

irc
ui

t e
le

m
en

ts
. 

(iv
) 

M
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
đa

 t
hà

nh
 p

hầ
n 

(M
C

O
s)

: 
sự

 k
ết

 h
ợp

 m
ột

 
ho
ặc

 n
hi
ều

 m
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
đơ

n 
kh
ối

, l
ai

 h
oặ

c 
đa

 c
hí

p 
có

 ít
 n

hấ
t 

m
ột

 tr
on

g 
nh
ữn

g 
th

àn
h 

ph
ần

 s
au

: c
ảm

 b
iế

n,
 c
ơ 

cấ
u 

ch
ấp

 h
àn

h,
 

bộ
 d

ao
 đ
ộn

g,
 b
ộ 

cộ
ng

 h
ưở

ng
 n
ền

 s
ili

c,
 h

oặ
c 

kế
t 

hợ
p 

gi
ữa

 
ch

ún
g,

 h
oặ

c 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 th
ực

 h
iệ

n 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
hà

ng
 h

óa
 

th
uộ

c 
nh

óm
 8

5.
32

, 8
5.

33
, 8

5.
41

, h
oặ

c 
cu
ộn

 c
ảm

 th
uộ

c 
nh

óm
 

85
.0

4,
 đ
ượ

c 
đị

nh
 h

ìn
h 

vớ
i m

ọi
 m
ục

 đ
íc

h 
th

àn
h 

m
ột

 k
hố

i d
uy

 
nh
ất

 k
hô

ng
 t

hể
 t

ác
h 

rờ
i 

gi
ốn

g 
m
ột

 b
ản

g 
m
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p,
 n

hư
 

th
àn

h 
ph
ần

 đ
ượ

c 
lắ

p 
rá

p 
trê

n 
tấ

m
 m
ạc

h 
in

 (P
C

B
) h

oặ
c 

trê
n 

vậ
t 

 
(iv

) 
M

ul
ti-

co
m

po
ne

nt
 

in
te

gr
at

ed
 

ci
rc

ui
ts

 
(M

C
O

s)
: 

a 
co

m
bi

na
tio

n 
of

 o
ne

 o
r 

m
or

e 
m

on
ol

ith
ic

, 
hy

br
id

, 
or

 m
ul

ti-
ch

ip
 i

nt
eg

ra
te

d 
ci

rc
ui

ts
 w

ith
 a

t 
le

as
t 

on
e 

of
 t

he
 f

ol
lo

w
in

g 
co

m
po

ne
nt

s:
 s

ili
co

n-
ba

se
d 

se
ns

or
s, 

ac
tu

at
or

s, 
os

ci
lla

to
rs

, 
re

so
na

to
rs

 
or

 
co

m
bi

na
tio

ns
 

th
er

eo
f, 

or
 

co
m

po
ne

nt
s 

pe
rf

or
m

in
g 

th
e 

fu
nc

tio
ns

 
of

 
ar

tic
le

s 
cl

as
si

fia
bl

e 
un

de
r 

he
ad

in
g 

85
.3

2,
 8

5.
33

, 8
5.

41
, o

r 
in

du
ct

or
s 

cl
as

si
fia

bl
e 

un
de

r 
he

ad
in

g 
85

.0
4,

 fo
rm

ed
 to

 a
ll 

in
te

nt
s a

nd
 p

ur
po

se
s i

nd
iv

is
ib

ly
 

in
to

 a
 s

in
gl

e 
bo

dy
 li

ke
 a

n 
in

te
gr

at
ed

 c
irc

ui
t, 

as
 a

 c
om

po
ne

nt
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m
an

g 
kh

ác
, 

th
ôn

g 
qu

a 
vi
ệc

 k
ết

 n
ối

 c
ác

 c
hâ

n 
cắ

m
, 

dâ
y 

dẫ
n 

(le
ad

s)
, k

hớ
p 

nố
i c
ầu

 (b
al

ls
), 

dả
i n
ối

 (l
an

ds
), 

m
ấu

 n
ối

 (b
um

ps
), 

ho
ặc

 đ
ế/
đệ

m
 n
ối

 (p
ad

s)
. 

of
 a

 k
in

d 
us

ed
 f

or
 a

ss
em

bl
y 

on
to

 a
 p

rin
te

d 
ci

rc
ui

t 
bo

ar
d 

(P
C

B
) o

r o
th

er
 c

ar
rie

r, 
th

ro
ug

h 
th

e 
co

nn
ec

tin
g 

of
 p

in
s, 

le
ad

s, 
ba

lls
, l

an
ds

, b
um

ps
, o

r p
ad

s. 

Th
eo

 m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
đị

nh
 n

gh
ĩa

 n
ày

: 
 

Fo
r t

he
 p

ur
po

se
 o

f t
hi

s d
ef

in
iti

on
:  

1.
 “

Th
àn

h 
ph
ần

” 
có

 th
ể 

riê
ng

 b
iệ

t, 
đư
ợc

 c
hế

 tạ
o 
độ

c 
lậ

p,
 s

au
 

đó
 đ
ượ

c 
lắ

p 
rá

p 
lê

n 
m
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
đa

 th
àn

h 
ph
ần

 (M
C

O
), 

ho
ặc

 
đư
ợc

 tí
ch

 h
ợp

 tr
on

g 
nh
ữn

g 
th

àn
h 

ph
ần

 k
há

c.
 

 
1.

 “
Co

m
po

ne
nt

s”
 m

ay
 b

e 
di

sc
re

te,
 m

an
uf

ac
tu

re
d 

in
de

pe
nd

en
tly

 
th

en
 a

ss
em

bl
ed

 o
nt

o 
th

e 
re

st
 o

f t
he

 M
C

O
, o

r i
nt

eg
ra

te
d 

in
to

 
ot

he
r c

om
po

ne
nt

s. 

2.
 “

N
ền

 s
ili

c”
 n

gh
ĩa

 là
 đ
ượ

c 
đặ

t t
rê

n 
m
ột

 n
ền

 s
ili

c,
 h

oặ
c 
đư
ợc

 
là

m
 b
ằn

g 
vậ

t 
liệ

u 
si

lic
, h

oặ
c 
đư
ợc

 c
hế

 t
ạo

 t
rê

n 
kh

uô
n 

m
ạc

h 
tíc

h 
hợ

p 
(in

te
gr

at
ed

 c
irc

ui
t d

ie
). 

 
2.

 “
Si

lic
on

 b
as

ed
” 

m
ea

ns
 b

ui
lt 

on
 a

 s
ili

co
n 

su
bs

tra
te

, 
or

 
m

ad
e 

of
 s

ili
co

n 
m

at
er

ia
ls

, o
r 

m
an

uf
ac

tu
re

d 
on

to
 i

nt
eg

ra
te

d 
ci

rc
ui

t d
ie

. 

3.
 (a

) “
C
ảm

 b
iế

n 
nề

n 
si

lic
” 

ba
o 

gồ
m

 n
hữ

ng
 c
ấu

 tr
úc

 v
i đ

iệ
n 

tử
 

ho
ặc

 c
ấu

 tr
úc

 c
ơ 

kh
í đ
ượ

c 
ch
ế 

tạ
o 

tro
ng

 k
hố

i h
oặ

c 
trê

n 
bề

 m
ặt

 
bá

n 
dẫ

n 
và

 c
hú

ng
 c

ó 
ch
ức

 n
ăn

g 
dò

 tì
m

 đ
ại

 lư
ợn

g 
vậ

t l
ý 

ho
ặc

 
đạ

i 
lư
ợn

g 
hó

a 
họ

c 
và

 c
hu

yể
n 
đổ

i 
th

àn
h 

nh
ữn

g 
tín

 h
iệ

u 
đi
ện

 
nh
ờ 

và
o 

kế
t q

uả
 c
ủa

 sự
 th

ay
 đ
ổi

 n
hữ

ng
 th

uộ
c 

tín
h 
đi
ện

 h
oặ

c 
sự

 
dị

ch
 c

hu
yể

n 
m
ột

 c
ấu

 tr
úc

 c
ơ 

kh
í. 

“Đ
ại

 lư
ợn

g 
vậ

t l
ý 

ho
ặc

 đ
ại

 
lư
ợn

g 
hó

a 
họ

c”
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
cá

c 
đạ

i l
ượ

ng
 n

hư
 á

p 
su
ất

, s
ón

g 
âm

 t
ha

nh
, 

gi
a 

tố
c,

 r
un

g,
 c

hu
yể

n 
độ

ng
, 

ph
ươ

ng
 h
ướ

ng
, 

sứ
c 

că
ng

, 
cư
ờn

g 
độ

 t
ừ 

trư
ờn

g,
 c
ườ

ng
 đ
ộ 
đi
ệ n

 t
rư
ờn

g,
 á

nh
 s

án
g,

 
ph

ón
g 

xạ
, đ
ộ 
ẩm

, d
òn

g 
ch
ảy

, n
ồn

g 
độ

 h
óa

 c
hấ

t..
. 

 
3.

 (
a)

 “
Si

lic
on

-b
as

ed
 s

en
so

rs
” 

co
ns

is
t o

f 
m

ic
ro

el
ec

tro
ni

c 
or

 
m

ec
ha

ni
ca

l s
tru

ct
ur

es
 th

at
 a

re
 c

re
at

ed
 in

 th
e 

m
as

s 
or

 o
n 

th
e 

su
rf

ac
e 

of
 a

 s
em

ic
on

du
ct

or
 a

nd
 t

ha
t 

ha
ve

 t
he

 f
un

ct
io

n 
of

 
de

te
ct

in
g 

ph
ys

ic
al

 o
r 

ch
em

ic
al

 p
he

no
m

en
a 

an
d 

tra
ns

du
ci

ng
 

th
es

e 
in

to
 e

le
ct

ric
 s
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